
 
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-SGDĐT Quảng Ninh, ngày     tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng  

vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 
phổ thông; Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 
nội trú; 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh phê 
duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT và lớp 10 THPT các năm học 
2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 
25/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung 
học phổ thông và phổ thông dân tộc nội trú năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026; Quyết 
định số 198/QĐ - SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 
ban hành quy định địa bàn tuyến sinh, mã nhóm xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu 
tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông công 
lập năm học 2025 – 2026 của tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2025 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 
học 2025 – 2026; Biên bản xét tuyển thẳng học sinh lớp 10 năm học 2025-2026 
của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục phổ thông.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 387 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 
10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 tại 33 trường có cấp THPT, cụ thể:   

 Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở: 211 

 Học sinh là người khuyết tật: 157 

 Học sinh đạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 
phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với 
các cuộc thi, kì thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu 
khoa học, kĩ thuật: 19 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định)  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các 
trường có cấp trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Các Phòng GDĐT; 
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trịnh Đình Hải 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường PTDTNT THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Voòng Anh Lập 022210012236 18/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Hoa 
Bản Lồ Má Coọc, Xã 
Quảng Sơn, Huyện Hải 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

2 Tằng Đức Nhân 022210001389 25/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bản Chăn Mùi, Xã 
Quảng Đức, Huyện Hải 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

3 
Trưởng Thị Minh 
Thư 

022310008337 08/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Chăn Mùi, Xã 
Quảng Đức, Huyện Hải 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

(Danh sách có 3 học sinh) 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường PT DTNT THCS và THPT Tiên Yên 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Trưởng Thị Thu 
Hoài 

022310012669 13/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Nà Lý, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

2 Lỷ Thị Thảo 022310001268 20/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn 3, Xã Quảng 
Thịnh, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

TH&THCS Quảng 
Thịnh 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

(Danh sách có 2 học sinh) 

 

  



5 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Hòn Gai 
   

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Lưu Diệu Minh 022310009273 23/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 8, Phường Hồng Hà, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 
Đỗ Mai Hoàng 
Dương 

022210001294 18/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 2, Phường Hồng Gai, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 
Nguyễn Phạm 
Quỳnh Anh 

022310003341 17/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 4D, Phường Hồng 
Hải, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Hồng Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 Phạm Tiến Dũng 022210005873 06/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4D, Phường Hồng 
Hải, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Hồng Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

5 Đinh Phúc Thành 022208009993 26/08/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Hồng Hải, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Hồng Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

6 
Nguyễn Duy 
Hưng 

034209014248 16/09/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9, Phường Hồng Hải, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Hồng Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

7 
Nguyễn Hữu 
Chung 

022210001464 14/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Hồng Hải, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Hồng Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

8 Trần Uyển Chi 022309008195 19/04/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu phố 4, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Lê Văn 
Tám - Hạ Long 

Học sinh là người 
khuyết tật 

9 Đinh Tuấn Khôi 022210004885 16/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu phố 3, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Kim Đồng - 
Hạ Long 

Học sinh là người 
khuyết tật 
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STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

10 
Nguyễn Đình 
Tuấn 

022210005171 07/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Hồng Hà, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

11 Bùi Duy Hùng 030209014929 17/09/2009 
Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Khu phố 3, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Kim Đồng - 
Hạ Long 

Học sinh là người 
khuyết tật 

12 Lê Minh Quân 022210010463 22/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4, Phường Hồng Hải, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trọng Điểm 
HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 
KHKT 

13 Đào Công Đạt 022209009578 10/05/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 6, Phường Hồng Hà, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản 

Học sinh là người 
khuyết tật 

14 Đào Quang Nghị 033209009742 12/10/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Hà Tu, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản 

Học sinh là người 
khuyết tật 

15 
Nguyễn Đăng 
Bảo Long 

027210002111 20/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 2A, Phường Cao 
Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Kim Đồng - 
Hạ Long 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

16 Bùi Huy Duy 022210011780 23/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu phố Yết Kiêu 2, 
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Kim Đồng - 
Hạ Long 

Học sinh là người 
khuyết tật 

17 Vũ Trâm Anh 022310007764 23/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu phố Yết Kiêu 4, 
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Kim Đồng - 
Hạ Long 

Học sinh là người 
khuyết tật 

18 
Phạm Hương 
Giang 

022310002813 02/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu phố 2, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Kim Đồng - 
Hạ Long 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

(Danh sách có 18 học sinh) 

 

  



7 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Bãi Cháy 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Triệu Ngọc Duy 022210001960 26/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 2, Phường Hà 
Khẩu, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH, THCS và 
THPT Nguyễn 
Bỉnh Khiêm 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Lưu Gia Bảo 022209002011 05/01/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Phường Giếng Đáy, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Lý Tự 
Trọng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 Bùi Minh Ngọc 022309006575 16/11/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 8, Phường Bãi 
Cháy, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Bãi Cháy 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 
Nguyễn Hữu Bảo 
An 

022210008434 05/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4, Phường Bãi 
Cháy, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Bãi 
Cháy 2 

Học sinh là người 
khuyết tật 

5 Đặng Tuấn Đạt 022209005323 19/03/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 10, Phường Bãi 
Cháy, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Bãi Cháy 
Học sinh là người 

khuyết tật 

6 
Lê Ngọc Quang 
Anh 

022210011968 24/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 1, Phường Cao 
Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS 
Hùng Thắng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

7 
Nguyễn Anh 
Quân 

022210001504 10/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 7, Phường Hà 
Khẩu, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Trãi - Hạ Long 

Học sinh là người 
khuyết tật 

8 Nguyễn Đức Duy 022210010972 05/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 6, Phường Bãi 
Cháy, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Bãi Cháy 
Học sinh là người 

khuyết tật 

9 
Lường Đinh Cẩm 
Hương 

022309004673 13/01/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Khu 2, Phường Hùng 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS 
Hùng Thắng 

Học sinh là người 
khuyết tật 
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10 
Nguyễn Duy 
Minh Hằng 

022309008987 13/07/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 2, Phường Hùng 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS 
Hùng Thắng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

11 Bùi Duy Anh 022207008763 28/01/2007 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 1, Phường Hùng 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS 
Hùng Thắng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 11 học sinh) 

 

  



9 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Vũ Văn Hiếu 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Trần Bảo Thanh 062210003314 05/11/2010 
Kon 
Tum 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Hà Tu, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh 

TH&THCS Minh 
Khai 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 
Lục Phạm Bảo 
Nam 

022209001732 07/02/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4B, Phường Hà 
Phong, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH&THCS Minh 
Khai 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 
Phạm Huyền 
Trang 

031309014161 09/09/2009 
Hải 

Phòng 
Nữ Kinh 

Phường Hà Tu, Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Hà Tu 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 Vương Đức Minh 022210003201 06/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Hà 
Phong, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Hà Tu 
Học sinh là người 

khuyết tật 

5 Đặng Linh Chi 022310011927 22/10/2010 Hà Nội Nữ Kinh 
Khu 2, Phường Hà Tu, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Hà Tu 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 5 học sinh) 

 

  



10 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Ngô Quyền 

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Đặng Khánh 
Ngọc 

026310002601 12/08/2010 
Vĩnh 
Phúc 

Nữ Kinh 
Khu 2, Phường Cao 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Thắng 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Tống Trung Hiếu 022210009805 24/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Hà 
Lầm, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Văn Thuộc 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 
Nguyễn Mạnh 
Hùng 

022209002491 25/09/2009 
Thái 
Bình 

Nam Kinh 
Khu 4, Phường Cao 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Thắng 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 Trần Hoàng Nam 022210001768 31/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 2, Phường Hà 
Lầm, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Văn Thuộc 

Học sinh là người 
khuyết tật 

5 Tạ Khánh Linh 022310003746 19/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 6, Phường Cao 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Thắng 
Học sinh là người 

khuyết tật 

6 
Thoòng Xuân 
Hiếu 

022210002444 20/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4, Phường Hà 
Trung, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Hà 
Trung 

Học sinh là người 
khuyết tật 

7 Phạm Trí Dũng 022209002630 07/12/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 7, Phường Cao 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Thắng 
Học sinh là người 

khuyết tật 

8 Đỗ Lê Duy Nam 022210009759 23/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 7, Phường Cao 
Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Xanh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

9 
Nguyễn Phương 
Thanh 

022309007896 01/04/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 5, Phường Cao 
Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Xanh 
Học sinh là người 

khuyết tật 



11 

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

10 
Nguyễn Phương 
Thủy 

022310002128 04/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 5, Phường Cao 
Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Xanh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

11 Minh Đức Tài 022210007595 15/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 8, Phường Cao 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Thắng 
Học sinh là người 

khuyết tật 

12 Mai Anh Đức 022210008916 24/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 1, Phường Hà 
Lầm, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Văn Thuộc 

Học sinh là người 
khuyết tật 

13 Lê Xuân Dũng 022210008644 21/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 2B, Phường Cao 
Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Xanh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

14 Phạm Hà Vy 022309002864 06/08/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu phố Yết Kiêu 6, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Văn Thuộc 

Học sinh là người 
khuyết tật 

15 
Nguyễn Phương 
Duy 

022210011246 30/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 7, Phường Cao 
Xanh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Xanh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

16 Đỗ Tuấn Minh 022210006634 11/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu Phố 5, Phường Hà 
Khánh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS 
Nguyễn Viết Xuân 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

17 
Huỳnh Trung 
Hiếu 

022210001933 06/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 2B, Phường Cao 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cao Thắng 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 17 học sinh) 

 

  



12 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Hoành Bồ 

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Linh Tài Thành 022210005481 28/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Khe Tre, Xã Kỳ 
Thượng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Kỳ 
Thượng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Lý Duy Khải 022210003813 27/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Phủ Liễn, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 Lý Thị Thảo Vy 022310009948 25/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Tân Ốc 2, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

4 Triệu Quý Việt 022210008994 10/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Tân Ốc 2, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 Lý Kiều Vi 022310002778 04/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Đồng Quặng, Xã 
Đồng Lâm, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 Triệu Hồng Vân 022310005655 06/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Khe Lèn, Xã 
Đồng Lâm, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 
Lý Thị Minh 
Tuyền 

022310005322 23/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Phủ Liễn, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

8 
Đặng Thị Thanh 
Tuyền 

022310008494 28/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Tân Ốc 2, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 



13 

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

9 Đặng Phúc Tuấn 022210004768 21/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Tân Ốc 2, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

10 
Bàn Thị Thanh 
Trà 

022310003088 08/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Phủ Liễn, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

11 
Phạm Thị Anh 
Thư 

022310001964 23/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Thôn Đèo Đọc, Xã 
Đồng Lâm, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

12 
Bàn Thị Kiều 
Oanh 

022310005927 19/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Đồng Trà, Xã 
Đồng Lâm, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

13 Triệu Thị Mây 022310009905 18/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Đèo Đọc, Xã 
Đồng Lâm, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

14 
Triệu Thị Ngọc 
Hân 

022310006977 19/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Đồng Trà, Xã 
Đồng Lâm, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

15 Lý Hương Giang 022310010238 06/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Phủ Liễn, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

16 Bàn Thị Nhiên 022310003674 17/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Tân Ốc 2, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

17 
Đặng Thị Tâm 
Dy 

022310010112 18/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Thác Cát, Xã Hòa 
Bình, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 



14 

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

18 
Đặng Thị Hồng 
Diệp 

022310005940 11/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Tân Ốc 2, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

19 Bàn Thị Mai Lâm 022310011838 13/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Phủ Liễn, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

20 Đặng Mai Anh 022310006447 04/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Tân Ốc 2, Xã Đồng 
Sơn, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

21 Lê Trung Dũng 022210003644 07/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4, Phường Cao 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trới 
HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 
KHKT 

22 
Bùi Quốc Tuấn 
Anh 

022210008265 19/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Trới 1, Phường 
Hoành Bồ, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Trới 
Học sinh là người 

khuyết tật 

23 Bùi Đức Trung 022210012354 30/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 1, Phường Hà 
Khẩu, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Việt Hưng 
Học sinh là người 

khuyết tật 

24 Tẩy Diệp Chi 022310008595 08/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 
Sán 
Dìu 

Thôn Vườn Rậm, Xã 
Sơn Dương, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Sơn Dương 
HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 
KHKT 

(Danh sách có 24 học sinh) 

 

  



15 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THCS và THPT Quảng La 

  STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Triệu Kim 
Thành 

022210010942 14/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 

Thôn Khe Cát, Xã Tân 
Dân, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

2 Triệu Thùy Vy 022310004140 31/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Bằng Anh, Xã 
Tân Dân, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 Vũ Tuấn Phúc 022210000115 29/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn 5, Xã Quảng La, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT 
Quảng La 

Học sinh là người 
khuyết tật 

4 Triệu Thị Luyện 022310011441 27/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Khe Cát, Xã Tân 
Dân, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 
Lý Thị Thu 
Hường 

022310001742 28/10/2010 
Bắc 

Giang 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Anh, Xã 
Tân Dân, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 
Triệu Ánh 
Dương 

022310008510 07/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Hang Trăn, Xã 
Tân Dân, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 Bàn Trung Đông 022210003738 30/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 

Thôn Khe Cát, Xã Tân 
Dân, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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  STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

8 Triệu Hà Anh 022310011317 26/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 

Thôn Bằng Anh, Xã 
Tân Dân, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

9 Bùi Thu Phương 022310003659 20/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Mường 

Thôn Bằng Anh, Xã 
Tân Dân, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDTNT THCS 
và THPT tỉnh 
Quảng Ninh 

Học sinh trường 
PTDTNT 

(Danh sách có 9 học sinh) 

 

  



17 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Mông Dương 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Nguyễn Văn 
Thảo 

022210002656 12/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9, Phường Mông 
Dương, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Mông 
Dương 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Hoàng Văn Sỹ 022210011330 27/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 
Sán 
Dìu 

Thôn Cầu Trắng, Xã 
Hải Hòa, Thành phố 
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh 

TH và THCS Hải 
Hòa 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 2 học sinh) 

 

  



18 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Cửa Ông 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Chu Duy Phúc 022210000685 02/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4A1, Phường Cửa 
Ông, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cửa Ông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Nguyễn Ngân Hà 022310007636 18/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 10A, Phường Cửa 
Ông, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cửa Ông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 Nguyễn Hà Chi 022310001672 31/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 2, Phường Cửa 
Ông, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cửa Ông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 
Trần Phương 
Thảo 

022310000830 01/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 6, Phường Cửa 
Ông, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cửa Ông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

5 
Phạm Thanh 
Bình 

022310004290 30/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 1, Phường Cửa 
Ông, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cửa Ông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

6 Từ Diệu Linh 022310007973 17/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 
Sán 
Dìu 

Thôn Hà Tranh, Xã Hải 
Hòa, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Hải 
Hòa 

Học sinh là người 
khuyết tật 

7 
Nguyễn Vũ 
Phong 

022210013184 06/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5A, Phường Cửa 
Ông, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cửa Ông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

8 
Nguyễn Việt 
Hưng 

022210005236 13/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9B, Phường Cửa 
Ông, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cửa Ông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 8 học sinh) 

 



19 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Lê Hồng Phong 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Trương Cẩm Tú 022310008539 12/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 4, Phường Cẩm 
Phú, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Lý Tự 
Trọng - Cẩm Phả 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Trần Đăng Hiếu 022209009423 03/06/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4, Phường Cẩm 
Phú, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Lý Tự 
Trọng - Cẩm Phả 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 Đỗ Minh Thiều 030210012965 14/12/2010 
Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Khu 8B, Phường Cẩm 
Phú, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Lý Tự 
Trọng - Cẩm Phả 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 3 học sinh) 

 

  



20 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Cẩm Phả 

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Trần Trung Hiếu 030209011723 11/12/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Minh Tiến A, 
Phường Cẩm Bình, 
Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cẩm Bình 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 
Nguyễn Đức 
Cường 

022208001050 30/09/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Tây Sơn 2, Phường 
Cẩm Sơn, Thành phố 
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Cẩm Bình 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 Vũ Bảo Long 022210006396 04/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Minh Tiến B, 
Phường Cẩm Bình, 
Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cẩm Bình 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 
Nguyễn Khánh 
Chi 

022310005055 21/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Diêm Thủy, 
Phường Cẩm Đông, 
Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nam Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

5 
Nguyễn Thúy 
Nga 

022310008318 04/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Phan Đình Phùng, 
Phường Cẩm Tây, 
Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nam Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

6 Lê Minh Tiến 022209013915 13/08/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Long Thạch A, 
Phường Cẩm Thạch, 
Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trọng 
Điểm - Cẩm Phả 

Học sinh là người 
khuyết tật 

7 Lê Thị Ngọc Nhi 038310011811 21/09/2010 
Thanh 
Hóa 

Nữ Kinh 

Khu Thủy Sơn, Phường 
Cẩm Sơn, Thành phố 
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Chu Văn 
An 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 
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STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

8 Vũ Hoàng Phong 022210003913 25/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Hải Sơn 1, Phường 
Cẩm Đông, Thành phố 
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Trọng 
Điểm - Cẩm Phả 

Học sinh là người 
khuyết tật 

9 
Nguyễn Đức 
Triển 

022210004050 03/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 3B, Phường Cẩm 
Trung, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trọng 
Điểm - Cẩm Phả 

Học sinh là người 
khuyết tật 

10 Bùi Tú Anh 022310002016 05/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Đông Hải 2, 
Phường Cẩm Đông, 
Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Chu Văn 
An 

Học sinh là người 
khuyết tật 

11 
Nguyễn Hữu Hải 
Nam 

022210004555 01/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 1, Phường Cẩm 
Thành, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cẩm Thành 
Học sinh là người 

khuyết tật 

12 
Dương Minh 
Hoàng 

022209011204 05/02/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 1A, Phường Cẩm 
Trung, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cẩm Thành 
Học sinh là người 

khuyết tật 

13 
Nguyễn Phương 
Thảo 

022310010804 20/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Nam Sơn 2, 
Phường Cẩm Sơn, 
Thành phố Cẩm Phả, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cẩm Sơn 
Học sinh là người 

khuyết tật 

14 Phạm Trung Hiếu 022210009780 30/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 6, Phường Cẩm 
Thành, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cẩm Thành 
Học sinh là người 

khuyết tật 

15 Vũ Tuấn Hưng 022210010616 04/12/2010 
Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Khu 5, Phường Cẩm 
Thành, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Cẩm Thành 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 15 học sinh) 

 

  



22 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Lê Quý Đôn 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Nguyễn Duy 
Hưng 

022210007676 05/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu 10A, Phường 
Quang Hanh, Thành 
phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Suối 
Khoáng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Lê Minh Quang 022210010453 03/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4B, Phường Quang 
Hanh, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Quang 
Hanh 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 
Đỗ Phạm Thảo 
Hiền 

022310010212 24/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 5, Phường Quang 
Hanh, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Quang 
Hanh 

Học sinh là người 
khuyết tật 

4 
Hoàng Trung 
Hiếu 

022209001567 30/03/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 4B, Phường Hà 
Phong, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Quang 
Hanh 

Học sinh là người 
khuyết tật 

5 Phạm Gia Thư 022310006790 17/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
10A, Phường Quang 
Hanh, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Suối 
Khoáng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

6 
Nguyễn Công 
Huy 

030210006360 24/09/2010 
Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Khu 4B, Phường Quang 
Hanh, Thành phố Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Quang 
Hanh 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 6 học sinh) 

 

  



23 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
Trường THPT Trần Phú 

  

  STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Bùi Phương Ly 022310000977 26/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Nam, Xã Vạn Ninh, 
Thành phố Móng Cái, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Vạn Ninh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Lê Thị Quỳnh 022310000580 06/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Đông, Xã Vạn Ninh, 
Thành phố Móng Cái, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Vạn Ninh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 
Nguyễn Đức 
Thành 

022210000410 01/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Phường Ka Long, Thành 
phố Móng Cái, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Ka Long 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 Phạm Tuân Triết 022210012006 22/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Phường Ka Long, Thành 
phố Móng Cái, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Ka Long 
Học sinh là người 

khuyết tật 

5 Cao Hà Anh 022310002494 09/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Phường Hải Yên, Thành 
phố Móng Cái, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Ka Long 
Học sinh là người 

khuyết tật 

6 Thôi Đức Mạnh 022208013607 02/03/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu phố Hòa Lạc, 
Phường Trần Phú, Thành 
phố Móng Cái, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Hòa Lạc 
Học sinh là người 

khuyết tật 

7 Nguyễn Duy Anh 022210006534 07/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Thác Hàn, Phường 
Ninh Dương, Thành phố 
Móng Cái, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Ninh 
Dương 

Học sinh là người 
khuyết tật 

8 
Lương Thiên 
Tuấn 

022210000358 15/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 7, Phường Hải Yên, 
Thành phố Móng Cái, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Ka Long 
Học sinh là người 

khuyết tật 

9 
Phạm Đình 
Phong 

022210009535 01/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu Nam Thọ, Phường 
Trà Cổ, Thành phố Móng 
Cái, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trà Cổ 
Học sinh là người 

khuyết tật 
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  STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

10 
Trần Hoàng Gia 
Nhi 

022310009879 23/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Thọ Xuân, Phường 
Trần Phú, Thành phố 
Móng Cái, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Hòa Lạc 
HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 
KHKT 

11 
Nguyễn Lý Như 
Ý 

022310002047 16/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Thác Hàn, Phường 
Ninh Dương, Thành phố 
Móng Cái, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Ninh 
Dương 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 11 học sinh) 

 

  



25 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Lý Thường Kiệt 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Nguyễn Trung 
Hiếu 

022210008834 15/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn 7, Xã Hải Đông, 
Thành phố Móng Cái, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Hải Đông 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Tạ Minh Huy 022210011332 25/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn 8, Xã Hải Tiến, 
Thành phố Móng Cái, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Hải Tiến 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 Đỗ Cao Minh 022210006139 12/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn 6, Xã Hải Tiến, 
Thành phố Móng Cái, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Hải Tiến 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 3 học sinh) 

 

  



26 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Hoàng Văn Thụ 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Nguyễn Thanh 
Tùng 

022210009106 08/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Thôn Đồng Chanh, Xã 
Thượng Yên Công, 
Thành phố Uông Bí, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Lý Tự 
Trọng - Uông Bí 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Lý Văn Vũ 022208006667 20/07/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 

Thôn Năm Mẫu 2, Xã 
Thượng Yên Công, 
Thành phố Uông Bí, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Lý Tự 
Trọng - Uông Bí 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 Nguyễn Khắc Đại 022210004267 31/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9, Phường Vàng 
Danh, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Văn Cừ 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 3 học sinh) 

 

  



27 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Uông Bí 

 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Đoàn Đỗ Mạnh 
Hưng 

022210005253 08/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu I, Phường Yên 
Thanh, Thành phố 
Uông Bí, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Yên Thanh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Phạm Văn Hoàng 022210003861 14/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9, Phường Quang 
Trung, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản - Uông Bí 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 
Trịnh Thị Thanh 
Thủy 

022309002618 22/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 5B, Phường Quang 
Trung, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản - Uông Bí 

Học sinh là người 
khuyết tật 

4 
Nguyễn Thành 
Công 

022208002580 05/05/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9, Phường Thanh 
Sơn, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Trãi 

Học sinh là người 
khuyết tật 

5 Nguyễn Anh Đức 022208004923 22/12/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9, Phường Thanh 
Sơn, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Trãi 

Học sinh là người 
khuyết tật 

6 
Nguyễn Vũ Ngọc 
Thịnh 

022210004764 09/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Phường Nam Khê, 
Thành phố Uông Bí, 
Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Nam 
Khê 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

7 Đào Thu Hiền 022310001564 26/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 8, Phường Thanh 
Sơn, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Trãi 

Học sinh là người 
khuyết tật 

8 Nguyễn Duy Hải 022208006134 10/09/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 9, Phường Bắc 
Sơn, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Bắc Sơn 
Học sinh là người 

khuyết tật 



28 

 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

9 Đỗ Quỳnh Mai 022309002219 26/05/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Khu 5, Phường Quang 
Trung, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trần Quốc 
Toản - Uông Bí 

Học sinh là người 
khuyết tật 

10 
Tô Anh Tuấn 
Thành 

022210008495 18/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Nam Trung, 
Phường Nam Khê, 
Thành phố Uông Bí, 
Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Nam 
Khê 

Học sinh là người 
khuyết tật 

11 Đàm Minh Anh 022310001648 08/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu 1, Phường Trưng 
Vương, Thành phố 
Uông Bí, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Trưng 
Vương 

Học sinh là người 
khuyết tật 

12 Trần Anh Đức 022210000585 23/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Thanh 
Sơn, Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Trãi 

Học sinh là người 
khuyết tật 

13 
Nguyễn Thanh 
Thư 

022308009434 04/08/2008 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu 1, Phường Trưng 
Vương, Thành phố 
Uông Bí, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Trưng 
Vương 

Học sinh là người 
khuyết tật 

14 Vi Thảo Chi 022309007229 08/10/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Nam Sơn, Phường 
Nam Khê, Thành phố 
Uông Bí, Tỉnh Quảng 
Ninh 

TH và THCS Nam 
Khê 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 14 học sinh) 

 

  



29 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Lê Chân 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Nguyễn Hà Anh 022310003174 09/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn 1, Xã Nguyễn 
Huệ, Thành phố Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Huệ 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Lê Đình Vinh 022209002998 25/08/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Đìa Mối, Xã An Sinh, 
Thành phố Đông Triều, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS An Sinh 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 Đặng Hữu Thái 022210011762 28/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thanh Bình, Xã Việt 
Dân, Thành phố Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS Việt 
Dân 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 3 học sinh) 

 

  



30 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Đông Triều 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Tăng Bá Hiếu 022210000311 29/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Yên Lâm 4, 
Phường Đức Chính, 
Thành phố Đông Triều, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Đức Chính 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 
Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc 

022310004744 23/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Khu Yên Lâm 1, 
Phường Đức Chính, 
Thành phố Đông Triều, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Tràng An 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 Phạm Thanh Mai 022310001264 15/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Hạ 1, Phường Tràng 
An, Thành phố Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Tràng An 
HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

(Danh sách có 3 học sinh) 

 

  



31 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Hoàng Quốc Việt 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Bùi Huy Dương 022210008648 22/04/2010 
Thái 

Nguyên 
Nam Kinh 

Vĩnh Tuy 1, Phường 
Mạo Khê, Thành phố 
Đông Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Mạo Khê II 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Đỗ Thị Hoài Anh 022310002358 16/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Tổ 1 Khu Phố 1, 
Phường Mạo Khê, 
Thành phố Đông Triều, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Mạo Khê II 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 
Nguyễn Trung 
Dũng 

022210003415 20/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Vĩnh Lập, Phường Mạo 
Khê, Thành phố Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Nguyễn 
Đức Cảnh 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

4 
Trần Vũ Huyền 
Thanh 

022310010251 19/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Tổ 6 Vĩnh Tuy 2, 
Phường Mạo Khê, 
Thành phố Đông Triều, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Mạo Khê II 
HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

5 
Nguyễn Quyết 
Tùng 

022210009866 20/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Tổ 4- Khu Vĩnh Thông, 
Phường Mạo Khê, 
Thành phố Đông Triều, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Mạo Khê II 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 5 học sinh) 

 

  



32 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Hoàng Hoa Thám 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Trần Quang Khải 022210012372 09/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Đồn Sơn, Phường Yên 
Đức, Thành phố Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Yên Đức 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Trần Anh Đức 022210000324 19/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Phường Yên Đức, 
Thành phố Đông Triều, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Yên Đức 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 2 học sinh) 

 

  



33 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Đông Thành 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Vũ Đức Thịnh 022208002355 13/12/2008 
Nam 
Định 

Nam Kinh 

Yên Lập Đông, Phường 
Minh Thành, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Minh 
Thành 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Trịnh An An 022309009608 04/11/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Lâm Sinh 1, Phường 
Minh Thành, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Minh 
Thành 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 2 học sinh) 

 

  



34 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Minh Hà 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Nguyễn Khánh 
Linh 

022310007798 03/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn 8, Xã Liên Hòa, 
Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Liên Hòa 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 
Nguyễn Thị Mai 
Phương 

022310009775 05/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Xóm 2, Xã Tiền Phong, 
Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

TH và THCS Tiền 
Phong 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 Vũ Đình Sơn 022210006433 30/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Vị Khê, Xã Liên Vị, Thị 
xã Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Liên Vị 
Học sinh là người 

khuyết tật 

4 Lê Mạnh Quỳnh 022210010983 21/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 7, Phường Phong 
Hải, Thị xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Phong Hải 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 4 học sinh) 

 

  



35 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Bạch Đằng 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Trần Đức Trọng 022210009929 07/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Khu 5, Phường Quảng 
Yên, Thị xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Trần Hưng 
Đạo 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 
Nguyễn Thành 
Đức 

022209012667 30/06/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Chùa Bằng, Phường 
Quảng Yên, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Hưng 
Đạo 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 Vũ Gia Bảo 022209002931 12/09/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Giếng Chanh, Phường 
Quảng Yên, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Hưng 
Đạo 

Học sinh là người 
khuyết tật 

4 Đoàn Thị Huyền 022308002264 17/11/2008 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Xóm Thùa, Xã Tiền An, 
Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Tiền An 
Học sinh là người 

khuyết tật 

5 
Hoàng Minh 
Phúc 

022208008312 09/10/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Bùi Xá, Phường Tân 
An, Thị xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Tân An 
Học sinh là người 

khuyết tật 

6 
Nguyễn Gia 
Khánh 

022209002815 03/05/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Phường Quảng Yên, 
Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Trần Hưng 
Đạo 

Học sinh là người 
khuyết tật 

7 
Đinh Thị Hồng 
Hoa 

022310003355 13/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn 9, Xã Hiệp Hòa, 
Thị xã Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Hiệp Hòa 
Học sinh là người 

khuyết tật 

8 
Trần Văn Khánh 
Duy 

022209006747 20/01/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Đồng Mát, Phường Tân 
An, Thị xã Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Tân An 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 8 học sinh) 



36 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Hải Đảo 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Đinh Thị Hà 
Phương 

022309008274 17/01/2009 
Quảng 
Ninh 

Nữ 
Sán 
Dìu 

Xã Đoàn Kết, Huyện 
Vân Đồn, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Đoàn Kết 
Học sinh là người 

khuyết tật 

2 Phạm Yến Vy 022310006063 24/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Thịnh, Xã Đông 
Xá, Huyện Vân Đồn, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Thị Trấn 
Cái Rồng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 Lê Văn Công 030208013281 02/07/2008 
Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Khu 5, Thị trấn Cái 
Rồng, Huyện Vân Đồn, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Thị Trấn 
Cái Rồng 

Học sinh là người 
khuyết tật 

4 Hoàng Hải Nam 022210001625 07/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn 1, Xã Hạ Long, 
Huyện Vân Đồn, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS Hạ Long 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 4 học sinh) 

 

  



37 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THCS và THPT Tiên Yên 

 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Tằng Thị Kim 
Oanh 

022310010113 03/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Tân Lập, Xã Hà 
Lâu, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

2 
Trần Thị Mai 
Phương 

022310001538 26/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Hà Lâm, Xã Hà 
Lâu, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 Hoàng Trà My 022310005611 12/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Hồng Phong, Xã Phong 
Dụ, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

4 Chíu Thanh Thủy 022310008634 22/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Khe Vè, Xã Phong Dụ, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 Bế Quốc Duy 022210002088 22/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Bắc Lù, Xã Hà Lâu, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 Lỷ Ngọc Dũng 022210003572 25/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Văn Mây, Xã 
Phong Dụ, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 Hoàng Minh Hải 022210011574 27/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Văn Mây, Xã 
Phong Dụ, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

8 
Bế Ngọc Bảo 
Trân 

022310007004 25/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Bắc Lù, Xã Hà Lâu, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

9 Tô Quyết Thắng 022210003303 04/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Bắc Lù, Xã Hà Lâu, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

10 Đặng Minh Niêu 022210004209 04/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Tiên Hải, Xã Điền Xá, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

11 Voòng Thị Lằm 022310009382 10/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Văn Mây, Xã 
Phong Dụ, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

12 
Phoòng Quang 
Huy 

022210004590 22/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Nà Cà, Xã Phong Dụ, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

13 Sằn Đức Việt 022210010842 14/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Hà Bắc, Xã Hà 
Lâu, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

14 Lỷ Đăng Hiếu 022210007932 08/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Hà Bắc, Xã Hà 
Lâu, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

15 Lý Chung Huân 022210011775 18/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Tiên Hải, Xã Điền Xá, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

16 Phùn Bảo Ngọc 022310004486 15/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Nà Cà, Xã Phong Dụ, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

17 Voòng Văn Đạt 022210006054 19/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Hà Bắc, Xã Hà 
Lâu, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

18 Chìu Văn Quân 022210009314 04/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Khe Mươi, Xã 
Đại Dực, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

19 Lỷ Ngọc Trường 022210009247 10/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Văn Mây, Xã 
Phong Dụ, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

20 
Chìu Xuân 
Trường 

022210005626 11/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khe Vè, Xã Phong Dụ, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

21 Phùn Thị Nga 022310003056 26/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Khe Mươi, Xã 
Đại Dực, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

22 Chiếng Thị Thúy 022310010182 04/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Đồi Mây, Xã Hải 
Lạng, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

23 Chiếng Quay Vĩ 022210001812 08/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Cống To, Xã Tiên 
Lãng, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

24 Hà Mai Tuyết 022310000655 19/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Bình Minh, Xã 
Hải Lạng, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

25 
Chiếng Minh 
Tùng 

022210008585 01/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Phú Hòa, Xã Yên 
Than, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

26 Chiếng Kiều Vy 022310005801 23/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Phú Hòa, Xã Yên 
Than, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

27 Tằng Tiến Ninh 022210007753 16/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Khe Muối, Xã 
Yên Than, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

28 Lỷ Tuấn Long 022210001871 07/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Hà Bắc, Xã Hà 
Lâu, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

29 Tằng Thị Yên 022310011992 28/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Cống To, Xã Tiên 
Lãng, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

30 Phùn Lý Diễm 022310005043 01/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Phú Hòa, Xã Yên 
Than, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

31 Đặng Thị Trang 022310002831 14/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Văn Mây, Xã 
Phong Dụ, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

32 Tằng Phúc Hưng 022210001777 27/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khe Vè, Xã Phong Dụ, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

33 Tằng Thị Huệ 022310007253 22/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Tân Lập, Xã Hà 
Lâu, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

34 
Đặng Thị Anh 
Bình 

022310009186 15/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Khe Muối, Xã 
Yên Than, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

35 Choóng Dịu Dịu 022310009495 20/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Tiên Hải, Xã Điền Xá, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

36 
Nguyễn Đình 
Duy 

022210004619 11/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Hồng Phong, Xã Phong 
Dụ, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

37 Phoòng Việt Đóa 022210012430 17/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Phú Hòa, Xã Yên 
Than, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

38 
Phùn Tiến 
Trương 

022210006519 15/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Khe Muối, Xã 
Yên Than, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

39 Lê Văn Huấn 022210012031 08/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bốn, Xã Đồng Rui, 
Huyện Tiên Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

40 
Trương Thị Bảo 
Hân 

022310009496 27/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Thủy Cơ, Xã 
Tiên Lãng, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

41 Hà Xuân Hoàng 022210004399 12/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Bình Minh, Xã 
Hải Lạng, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

42 
Phùn Thị Ngọc 
Nhung 

022310007989 29/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Phú Hòa, Xã Yên 
Than, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên 
Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

(Danh sách có 42 học sinh) 

 

  



42 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THCS và THPT Hải Đông 

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Lý Mạnh Quang 022210001311 01/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Phài Giác, Xã Đại 
Dực, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

2 Sằn Móc Thanh 022310009665 08/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Khe Quang, Xã 
Đại Dực, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 Lý Thị Mai 022310006048 25/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Phài Giác, Xã Đại 
Dực, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

4 Lạc Hải Hà 022310002011 11/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Phài Giác, Xã Đại 
Dực, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 
Voòng Thị Lan 
Anh 

022310003364 29/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Đồng Mộc, Xã Đông 
Ngũ, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 
Lý Thị Lan 
Hương 

022310001129 27/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Phài Giác, Xã Đại 
Dực, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

7 
Nình Quang 
Trọng 

022210001377 01/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Khe Quang, Xã 
Đại Dực, Huyện Tiên 
Yên, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

8 Sỳ Hoàng Hà 022210004861 02/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 
Sán 
Dìu 

Thôn Nà Bấc, Xã Đông 
Hải, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT 
Hải Đông 

Học sinh là người 
khuyết tật 

9 
Tằng Thị Phương 
Linh 

022310005884 31/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Đồng Mộc, Xã Đông 
Ngũ, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

10 Lý Ngọc Trâm 022310001051 27/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bình Sơn, Xã Đông 
Ngũ, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

11 Chíu Thiên Long 022210011433 16/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Quế Sơn, Xã Đông 
Ngũ, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

12 Đặng Vũ Trà My 022310009207 17/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bình Sơn, Xã Đông 
Ngũ, Huyện Tiên Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
và THPT Tiên Yên 

Học sinh trường 
PTDTNT 

(Danh sách có 12 học sinh) 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Ba Chẽ 

 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Nguyễn Tường 
Vy 

022310003067 26/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Thôn Làng Mô, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

2 
Trần Thị Kiều 
Trinh 

022310003137 20/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 
Sán 

Chay 

Khe Lọng Trong, Xã 
Thanh Sơn, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

3 Ban Thị Trang 022310004675 25/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 
Sán 

Chay 

Thôn Khe Ốn, Xã 
Thanh Lâm, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

4 
Nịnh Xuân 
Quyền 

022210005631 09/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 
Sán 

Chay 

Khe Lò, Xã Thanh 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

5 Triệu Đức Lương 022210001545 03/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Tầu Tiên, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

6 Vi Ngọc Lan 022310011567 04/11/2010 
Bắc 

Giang 
Nữ Tày 

Đồng Giảng A, Xã 
Lương Minh, Huyện 
Ba Chẽ, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

7 Hoàng Tuấn Kiệt 022210006929 30/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Khe Áng, Xã Lương 
Minh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

8 Lý Văn Kiên 022210008699 26/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Làng Cổng, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

9 
Lý Thị Minh 
Khánh 

022310002826 10/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Khe Hố, Xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

10 
Đặng Vĩnh 
Khang 

022210007362 01/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Khe Mằn, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

11 Hà Văn Hậu 006210003095 20/03/2010 Bắc Kạn Nam Nùng 
Khu 5, Thị trấn Ba 
Chẽ, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

12 Đặng Thanh Hải 022210002300 24/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Nà Bắp, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

13 
Đặng Thị Khánh 
Đan 

022310004889 18/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Làng Han, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

14 Bùi Diệu Đan 022310010650 11/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 

Đồng Giảng B, Xã 
Lương Minh, Huyện 
Ba Chẽ, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

15 
Hoàng Đức 
Dương 

022210008550 02/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Làng Mới, Xã 
Nam Sơn, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

16 
Lý Thị Ngọc 
Trâm 

022310004867 09/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Làng Han, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

17 
Triệu Quỳnh 
Trang 

022310005096 11/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Nam Kim, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

18 
Nịnh Thị Kim 
Thúy 

022310001897 19/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Bắc Văn, Xã Thanh 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

19 
Bàn Thị Khánh 
Ly 

022310002092 18/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bãi Liêu, Xã Lương 
Minh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

20 Đàm Như Huyền 022310003154 20/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Khe Nháng, Xã Thanh 
Lâm, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

21 
Trần Thị Thu 
Hoài 

022310002580 07/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Khe Xa, Xã Đạp 
Thanh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

22 Lý Thị Thu Hảo 022310004379 15/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Sơn Hải, Xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

23 
Lý Thị Hương 
Giang 

022310004342 04/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Đồng Tiến, Xã 
Thanh Lâm, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

24 Phùn Thị Duyên 022310010084 06/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Nước Đừng, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

25 
Nịnh Thị Tố 
Uyên 

022310007387 24/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Bắc Tập, Xã Đạp 
Thanh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

26 Lý Phương Uyên 022310011647 20/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Khe Tâm, Xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

27 Vi Xuân Triệu 022210005690 09/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khe Tâm, Xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

28 Triệu Tâm Như 022310005928 30/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Tầu Tiên, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

29 
Đàm Thị Thúy 
Minh 

022310002634 04/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Khe Lọng Ngoài, Xã 
Thanh Sơn, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

30 Triệu Thu Hương 022310010101 13/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Nam Kim, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

31 Hoàng Ngân Hà 022310011375 28/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Làng Mô, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

32 Lương Tùng Anh 022210011868 02/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Nùng 
Thôn Khe Xa, Xã Đạp 
Thanh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

33 
Chương Thị Vân 
Anh 

022310003540 25/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Đồng Lóong, Xã 
Thanh Lâm, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

34 Trần Việt Cường 022210010722 18/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 
Sán 

Chay 

Thôn Bắc Xa, Xã Đạp 
Thanh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

35 Nịnh Bảo Yến 022310007788 27/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Làng Lốc, Xã 
Thanh Lâm, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

36 
Nguyễn Thị Kim 
Tuyến 

024310015016 03/06/2010 
Bắc 

Giang 
Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Pha Lán, Xã Thanh 
Lâm, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

37 Mông Văn Tùng 022210004232 27/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 
Sán 

Chay 

Thôn Bắc Tập, Xã Đạp 
Thanh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

38 
Triệu Thị Ánh 
Tuyết 

022310001680 21/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Khe Mằn, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

39 Chíu Xuân Thịnh 022210002154 07/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khe Nà, Xã Thanh 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

40 
Vi Thị Thanh 
Thảo 

022310010265 06/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 

Đồng Giảng A, Xã 
Lương Minh, Huyện 
Ba Chẽ, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

41 Trần Mạnh Tân 022210002898 10/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Sơn Hải, Xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

42 
Nịnh Thị Thu 
Phương 

022310005523 06/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Khu 5, Thị trấn Ba 
Chẽ, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

43 Triệu Thị Ninh 022310011691 04/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Nam Kim, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

44 
Hoàng Thị Hải 
Ninh 

022310006142 05/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Tán, Xã Lương 
Minh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

45 
Đặng Thị Hồng 
Nhung 

022310006373 03/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Làng Han, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

46 
Vi Hoàng Bảo 
Nghi 

022310004977 24/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Tán, Xã Lương 
Minh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

47 Tằng Thị Nga 022310006507 20/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Khe Sâu, Xã 
Nam Sơn, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

48 Đàm Thị Lệ 022310001282 02/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 
Sán 

Chay 

Làng Dạ, Xã Thanh 
Lâm, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

49 Triệu Văn Khoan 022210002525 24/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Cái Gian, Xã Nam Sơn, 
Huyện Ba Chẽ, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

50 Triệu Văn Huy 022210011131 13/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Làng Cổng, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

51 Triệu Gia Huy 022210003281 14/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Tân Tiến, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

52 
Chìu Minh 
Hường 

022310009226 26/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Khe Mằn, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

53 Nịnh Thị Hiền 022310005519 13/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Bắc Văn, Xã Thanh 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

54 Loan Thị Hoài 022310008232 04/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Khe Ốn, Xã 
Thanh Lâm, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

55 Chìu Minh Hiệp 022210010185 05/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Làng Mới, Xã 
Nam Sơn, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

56 Bàn Thị Hằng 022310001245 23/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Lang Cang, Xã 
Đồn Đạc, Huyện Ba 
Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

57 Hoàng Trung Hải 022210009319 10/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Khu 2, Thị trấn Ba 
Chẽ, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 
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Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

58 Triệu Quang Hà 022210005705 24/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Nà Làng, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

59 Hoàng Thành Đạt 022210009092 12/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Khu 7, Thị trấn Ba 
Chẽ, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

60 Nịnh Thị Đào 022310007939 28/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 
Sán 

Chay 

Bắc Văn, Xã Thanh 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

61 
Đặng Hồng 
Cương 

022210002658 05/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Sơn Hải, Xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

62 
Triệu Thị Lan 
Anh 

022310003069 02/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Bắc Tập, Xã Đạp 
Thanh, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

63 
Nguyễn Triệu 
Minh Anh 

022310007555 10/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Pắc Cáy, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

64 
Hoàng Thị Diệp 
Anh 

022310002099 12/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 

Đồng Giảng A, Xã 
Lương Minh, Huyện 
Ba Chẽ, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

65 Bàn Hương Anh 022310008080 30/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn Nà Bắp, Xã Đồn 
Đạc, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

66 Vi Trọng An 022210010486 13/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Khe Nháng, Xã Thanh 
Lâm, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PTDT Nội Trú Ba Chẽ 
Học sinh trường 

PTDTNT 

67 Vi Xuân Cảnh 022209007892 03/12/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khe Tâm, Xã Nam 
Sơn, Huyện Ba Chẽ, 
Tỉnh Quảng Ninh 

TH&THCS NAM SƠN
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 67 học sinh) 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Bình Liêu 

 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Nình Tiến Kiên 022208004406 11/11/2008 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 

Khu Bình Quân, Thị 
trấn Bình Liêu, Huyện 
Bình Liêu, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Thị trấn 
Bình Liêu 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Nình Thị Hiền 022308002303 13/10/2008 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Nà Ếch, Xã Húc 
Động, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Húc Động 
Học sinh là người 

khuyết tật 

3 
Hoàng Minh 
Thiên 

022210010158 10/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 

Khu Bình Công 1, Thị 
trấn Bình Liêu, Huyện 
Bình Liêu, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Thị trấn 
Bình Liêu 

Học sinh là người 
khuyết tật 

4 
Vi Thị Hồng 
Nhung 

022310004981 24/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Chè Phạ, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 Phương Mỹ Lệ 022310004094 08/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Nùng 
Khu Nà Làng, Thị trấn 
Bình Liêu, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 Chìu Thị Kim 022310002918 10/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Nà Nhái, Xã Vô Ngại, 
Huyện Bình Liêu, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 Ngô Vân Hoa 022310006555 03/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 

Đồng Thanh, Xã 
Hoành Mô, Huyện 
Bình Liêu, Tỉnh Quảng 
Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

8 Sằn Thị Hai 022310002633 22/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Pò Đán, Xã Húc 
Động, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

9 
Trần Thị Thúy 
Bình 

022310011657 03/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Pò Đán, Xã Húc 
Động, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

10 
Hoàng Khánh 
Băng 

022310007730 27/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Phá Lạn, Xã Lục Hồn, 
Huyện Bình Liêu, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

11 
Choỏng Văn 
Trình 

022210011195 02/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khủi Luông, Xã Vô 
Ngại, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Vô Ngại 
Học sinh là người 

khuyết tật 

12 Trần Đại Nguyên 022210002844 28/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Thôn Nà Ếch, Xã Húc 
Động, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

13 
Hoàng Thị Bảo 
Ngọc 

022310010075 18/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Khau Pưởng, Xã Lục 
Hồn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

14 Dường Thị Hiền 022310001949 02/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Khu Khe Bốc, Thị trấn 
Bình Liêu, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

15 Triệu Quỳnh Anh 022310004559 18/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Khu Khe Lạc, Thị trấn 
Bình Liêu, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

16 Phùn Thị Như 022310001693 05/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Ngàn Mèo Dưới, Xã 
Lục Hồn, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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 STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh 
Nơi 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

17 Lỷ Thị Phương 022310010358 26/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Khu Khe Và, Thị trấn 
Bình Liêu, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

18 
Hoàng Mai 
Phương 

022310007446 29/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Nà Luông, Xã Lục 
Hồn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

19 Chiều Thị Sinh 022310008076 08/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Khu Khe Bốc, Thị trấn 
Bình Liêu, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

20 
Choỏng Minh 
Thắng 

022210006305 18/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khủi Luông, Xã Vô 
Ngại, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

21 
Lục Phương 
Trung 

022210010010 04/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Nà Ếch, Xã Húc 
Động, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

22 Lã Hoài Thương 022310011602 23/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Nà Cắp, Xã Vô Ngại, 
Huyện Bình Liêu, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

23 La Thị Thủy 022310005516 15/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Nà Ếch, Xã Húc 
Động, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

24 Chu Hồng Ánh 022310004677 06/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Khau Pưởng, Xã Lục 
Hồn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

25 
Trưởng Thị 
Tuyết 

022310002200 16/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Nà Nhái, Xã Vô Ngại, 
Huyện Bình Liêu, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

(Danh sách có 25 học sinh) 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THCS và THPT Hoành Mô 

  

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Dường Phúc 
Nàm 

022210012134 18/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khe Tiền, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS 
Đồng Văn 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Nông Ngọc Ánh 022310009599 02/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Chè Phạ, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 
Lèo Thị Bình 
Minh 

022310011077 13/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Long, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

4 Chìu Trung Kiên 022210004796 14/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Nà Choòng, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 Triệu Quang Hợp 022210006910 21/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Nà Pò, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 Vi Thị Hồng 022310008613 22/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Long, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 
Tằng Phúc 
Cường 

022210012504 23/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Phạt Chỉ, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

8 
Hoàng Lê Gia 
Như 

022310009676 14/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Nà Khau, Xã 
Đồng Tâm, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

9 Chíu Phúc Thắng 022210003867 23/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Đồng Thắng, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

10 
Nình Thị Biên 
Thùy 

022310004266 27/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Phặc Chè, Xã 
Hoành Mô, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

11 Chìu Tiến Trung 022210008575 19/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Nà Pò, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

12 
Đặng Hoài 
Thương 

022310008798 29/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Thắng, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

13 Lý Thị Thư 022310005426 29/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Thắng, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

14 Chìu Triệu Hoà 022210003958 11/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Nặm Đảng, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT 
Hoành Mô 

Học sinh là người 
khuyết tật 

15 
Ngô Minh 
Phượng 

034310004510 13/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Đồng Mô, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT 
Hoành Mô 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 15 học sinh) 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Đầm Hà 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 Hà Việt Dũng 022210007106 10/03/2010 
Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Xã Dực Yên, Huyện 
Đầm Hà, Tỉnh Quảng 
Ninh 

TH và THCS Dực 
Yên 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 
Đặng Thị Kim 
Phượng 

022310011327 10/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Phố Bắc Sơn, Thị trấn 
Đầm Hà, Huyện Đầm 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS thị trấn 
Đầm Hà 

Học sinh là người 
khuyết tật 

3 Lê Trung Hiếu 022209000566 06/09/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Phố Hoàng Ngân, Thị 
trấn Đầm Hà, Huyện 
Đầm Hà, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS thị trấn 
Đầm Hà 

Học sinh là người 
khuyết tật 

4 
Nguyễn Công 
Huy Trường 

022210009211 13/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Hải An, Xã 
Quảng An, Huyện Đầm 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Quảng An 
Học sinh là người 

khuyết tật 

5 Ty Thành Nam 022210003760 20/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Tân liên, Xã 
Quảng Tân, Huyện Đầm 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Quảng Tân 
Học sinh là người 

khuyết tật 

(Danh sách có 5 học sinh) 

 

  



57 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THPT Quảng Hà 

  

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Trần Khánh Duy 
Vinh 

022210004504 27/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Quang Lĩnh, Xã Quảng 
Minh, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS Quảng 
Minh 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 
Trưởng Đức 
Thịnh 

022210010800 22/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bản Nà Lý, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 Tằng Thị Nguyệt 022310011433 15/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Pạc Này, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

4 
Hoàng Thị Ngọc 
Hà 

022310007333 19/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn 8, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 Phùn Minh Duy 022210005723 24/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bản Nà Lý, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 
Voòng Hồng 
Diễm 

022310001900 22/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Hoa 
Bản Pò Hèn, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 
Hoàng Đức 
Khanh 

022210001382 08/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Thôn 8, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

8 Chìu Thị Xuyến 022310003227 01/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Pạc Này, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

9 Tằng Thanh Trúc 022310011801 08/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Pạc Này, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

10 
Nông Trường 
Sơn 

022210001647 10/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Tày 
Thôn 8, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

11 
Hoàng Thị Như 
Quỳnh 

022310005419 24/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn 8, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

12 Hà Thị Lệ Quyên 022310007306 18/11/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn 8, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

13 Hoàng Văn Quan 022210010699 29/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn đảo Trần, Xã 
Thanh Lân, Huyện Cô 
Tô, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

14 Trưởng Trí Hữu 022210000083 18/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bản Nà Lý, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

15 Vũ Thị Anh Thơ 022310003733 25/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 

Thôn Hải An, Xã 
Quảng Thành, Huyện 
Hải Hà, Tỉnh Quảng 
Ninh 

THCS Quảng 
Thành 

Học sinh là người 
khuyết tật 

16 
Đinh Công Tuấn 
Anh 

022209009913 29/10/2009 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 

Khu Trần Khánh Dư, 
Thị trấn Quảng Hà, 
Huyện Hải Hà, Tỉnh 
Quảng Ninh 

THCS thị trấn 
Quảng Hà 

Học sinh là người 
khuyết tật 

17 Phạm Đăng Khoa 022210004500 13/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Kinh 
Thôn Vạn Cả, Xã Cái 
Chiên, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS thị trấn 
Quảng Hà 

HS đạt giải QG 
VH, VN, TDTT, 

KHKT 

18 Tằng Thu Hường 022310007395 07/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Tình Á, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

19 Lỷ Thị Thảo My 022310002071 27/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Tình Á, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

20 Lỷ Mai Hiên 022310011679 26/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Mốc 13, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

21 
Chìu Thị Ngọc 
Trâm 

022310005672 25/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn 3, Xã Quảng 
Thịnh, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

22 
Trưởng Hồng 
Thái 

022210004249 13/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn 5, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

23 
Đặng Thị Xuân 
Hà 

022310011145 15/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn 9, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

24 
Tằng Quỳnh 
Hương 

022310003346 10/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn 5, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

25 Hà Thị Thoa 022310002435 16/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn 9, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

26 Phùn Mai Giang 022310010288 17/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Tình Á, Xã Quảng 
Đức, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

27 Tằng Quyết Định 022210003298 02/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn 5, Xã Quảng 
Phong, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

28 Tằng Quay Có 022210008459 02/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bản Chăn Mùi, Xã 
Quảng Đức, Huyện Hải 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

(Danh sách có 28 học sinh) 

 

  



60 
DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THCS và THPT Đường Hoa Cương 
                    

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Phùn Thị Thu 
Hương 

022310008723 07/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Bản Mố Kiệc, Xã Quảng 
Sơn, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

2 Phàng Thu Tình 022310012667 11/03/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn 4, Xã Quảng Sơn, 
Huyện Hải Hà, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 Đặng Ngọc Lâm 022210005721 17/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn 4, Xã Quảng Sơn, 
Huyện Hải Hà, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

4 Tằng Văn Trung 022210001627 18/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn 4, Xã Quảng Sơn, 
Huyện Hải Hà, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 
Tằng Duy 
Phượng 

022310003612 18/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Dao 
Thôn 4, Xã Quảng Sơn, 
Huyện Hải Hà, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 Tằng Quốc Huy 022210006557 10/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn 4, Xã Quảng Sơn, 
Huyện Hải Hà, Tỉnh 
Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 Phùn Minh Nghĩa 022210005743 10/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bản Cấu Phùng, Xã 
Quảng Sơn, Huyện Hải 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

8 Phùn Dùng Tú 022210011681 08/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Bản Cấu Phùng, Xã 
Quảng Sơn, Huyện Hải 
Hà, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT THCS 
Hải Hà 

Học sinh trường 
PTDTNT 

(Danh sách có 8 học sinh) 
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